PHỤ LỤC 1

CỤM, KHỐI THI ĐUA ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ CẤP THÀNH PHỐ
(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày       tháng   năm 2022
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)



I. CỤM THI ĐUA THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC, CÁC QUẬN, HUYỆN: Cụm thi đua thành phố Thủ Đức, các quận, huyện có 22 đơn vị, chia thành 04 cụm thi đua như sau:

1. Cụm thi đua 1, bao gồm 05 quận và 01 thành phố: Quận 1; Quận 3; Quận 5; Quận 10; quận Tân Bình; thành phố Thủ Đức.

2. Cụm thi đua 2, bao gồm 06 quận: Quận 4; Quận 6; Quận 8; Quận 11; quận Phú Nhuận; quận Bình Thạnh.

3. Cụm thi đua 3, bao gồm 05 quận: Quận 7; Quận 12; quận Bình Tân; quận Gò Vấp; quận Tân Phú.

4. Cụm thi đua 4, bao gồm 05 huyện: huyện Bình Chánh; huyện Cần Giờ; huyện Củ Chi; huyện Hóc Môn; huyện Nhà Bè.
II. KHỐI THI ĐUA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ ĐOÀN THỂ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: Khối thi đua các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và đoàn thể thuộc Thành phố Hồ Chí Minh có 156 đơn vị, chia thành 22 khối thi đua như sau:

1. Khối thi đua 1 có 06 đơn vị, gồm: Văn phòng Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh; Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh. 
2. Khối thi đua 2 có 06 đơn vị, gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài chính; 
Sở Thông tin và Truyền thông; Viện nghiên cứu Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Khối thi đua 3 có 05 đơn vị, gồm: Sở Giao thông vận tải; Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Công Thương; Sở Xây dựng.
4. Khối thi đua 4 có 07 đơn vị, gồm: Sở Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Y tế; 
Ban Quản lý an toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh; Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Khối thi đua 5 có 08 đơn vị, gồm: Báo Sài Gòn Giải phóng; 
Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh; Nhà Xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; Báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh; Báo Người Lao động; Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh.
6. Khối thi đua 6 có 06 đơn vị, gồm: Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh; Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh; Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh; Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

7. Khối thi đua 7 có 06 đơn vị, gồm: Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh; Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh; Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh; Sở Ngoại vụ; Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh - TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Một thành viên; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV).
8. Khối thi đua 8 có 06 đơn vị, gồm: Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh; Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh; Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

9. Khối thi đua 9 có 06 đơn vị, gồm: Ban An toàn giao thông; Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp; Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Khu đô thị mới 
Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Ban Quản lý các khu Chế xuất và Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.
10. Khối thi đua 10 có 07 đơn vị, gồm: Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông; Ban Quản lý Đường sắt đô thị; Ban Quản lý Khu Công nghệ cao; Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao; Ban Quản lý Công viên Lịch sử Văn hóa dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị.
11. Khối thi đua 11 có 05 đơn vị, gồm: Liên hiệp Hợp tác xã 
Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op); Tổng Công ty Bến Thành - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên; Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên; Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên; Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên.
12. Khối thi đua 12 có 06 đơn vị, gồm: Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên; Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên; Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên; Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên; Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên; Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên.
13. Khối thi đua 13 có 05 đơn vị, gồm: Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dược Sài Gòn; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Phát triển Công nghiệp Tân Thuận; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC); Tổng Công ty Công nghiệp in Bao bì Liksin - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên.

14. Khối thi đua 14 có 07 đơn vị, gồm: Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Quỹ Bảo lãnh tín dụng các doanh nghiệp vừa và nhỏ; Quỹ Phát triển Nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh; Quỹ Phát triển Đất Thành phố Hồ Chí Minh; Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh.
15. Khối thi đua 15 có 07 đơn vị, gồm: Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Nội chính Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Bảo vệ Chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
16. Khối thi đua 16 có 12 đơn vị, gồm: Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải; Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường; Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch; Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Xây dựng; Đảng ủy Khối cơ sở 
Bộ Y tế; Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố Hồ Chí Minh; Đảng ủy Khối Đại học Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh; Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại Thành phố Hồ Chí Minh; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; Đảng ủy Khối Ngân hàng; Đảng ủy các Khu chế xuất và Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.
17. Khối thi đua 17 có 12 đơn vị, gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Môi trường đô thị Thành phố; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Thành phố; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước đô thị Thành phố; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên 27/7; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh; Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 - CTCP; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Quản lý khai thác Dịch vụ Thủy Lợi; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cây trồng Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Bò sữa Thành phố; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO); Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đường sắt Đô thị số 1.
18. Khối thi đua 18 có 06 đơn vị, gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh; Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh; Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh; Hội Cựu chiến binh Thành phố Hồ Chí Minh.
19. Khối thi đua 19 có 06 đơn vị, gồm: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Hội Chữ Thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh; Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh; Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh.
20. Khối thi đua 20 có 12 đơn vị, gồm: Ban Đại diện Hội Người cao tuổi Thành phố Hồ Chí Minh; Hội Người mù Thành phố Hồ Chí Minh; Hội Phụ nữ Từ thiện Thành phố Hồ Chí Minh; Hội Bảo trợ Trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh; Hội Cứu trợ Trẻ em tàn tật Thành phố Hồ Chí Minh; Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh; Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi Thành phố Hồ Chí Minh; Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh; Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh; Hội Cựu Giáo chức Thành phố Hồ Chí Minh; Hội Cựu Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh; Câu Lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh.

21. Khối thi đua 21 có 07 trường, gồm:  Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; Đại học Nguyễn Tất Thành; Đại học Văn Lang; Đại học Hoa Sen; Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Ngoại ngữ - Tin học; Đại học Công nghệ Sài Gòn.

22. Khối thi đua 22 có 08 trường, gồm: Đại học Sài Gòn; Đại học 
Công nghệ Thông tin Gia Định; Đại học Kinh tế - Tài chính; Đại học Văn Hiến; Đại học Quốc tế Sài Gòn; Đại học Quốc tế Hồng Bàng; Đại học Hùng Vương; Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh.

__________________
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